
Stt MSSV Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Email Ghi chú

1 211A031103 Huỳnh Trọng Duy 09.08.2003 0834982637 trongduy0908@gmail.com 

2 211A031248 Lê Thị Trà My 17/11/2003 0327030010 lethitramy20031711@gmail.com

3 211A031270 Lê Trọng Khang 09/10/2003 0932613471 anle75126@gmail.com

4 211A031355 Trần Thị Thu Vân 28/12/2003 0763821404 tranthithuvan281203@gmail.com

5 211A031413 Lê Hồng Hạnh 20/05/2003 0866097317 lehonghanh2052003@gmail.com

6 211A031498 Lê Văn Hào 05/05/2003 0982220316 mrhaozalo123@gmail.com

7 211A040245 Hồ Thị Mai Tâm 23-06-2003 0386854778 maitam062021@gmail.com

8 211A040255 Nguyễn Thị Xuân Thuỷ 27/11/2003 0358687412 ntxt2711@gmail.com

9 211A040265 Bùi Thị Yến Vy 30/12/2003 0795845328 Vybui8974.vbi@gmail.com

10 211A050010 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 28/09/2001 0945137124 nguyenthithuytrang.tphu@gmail.com

11 211A050073 Đào Nguyễn Diễm Trinh 24/10/2003 0979094277 diemtrinh24100@gmail.com

12 211A050310 Phạm Thị Thanh Huyền 22/08/2003 0866543348 huyenpham2280@gmail.com

13 211A050354 Phan Thị Bích Ngọc 11/10/2003 0349258368 bichngoc11102003@gmail.com

14 211A100058 Huỳnh Thị Mai Xuân 24/02/2001 0368156168 xuanhuynh210610@gmail.com

15 211A140048 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 19/07/2003 0937069273 myphuong170718@gmail.com

16 211A170095 Đặng Minh Nhựt 23/03/2003 0368872223 dangminhnhut2323@gmail.com

17 211A2100002 Cháu Ngọc Nghĩa 13/04/1997 0931687376 chaungocnghia1997@gmail.com

18 211A210280 Nguyễn Thị Tuyết Hồng Hạ 07/07/2003 0357202032 hhanguyn77@gmail.com

19 211A210281 Ngô Thị Ngọc Quyên 13/02/2003 0335160442 ngocquyen13022k3@gmail.com

20 211A210336 BÙI NGỌC HẢI 20/10/1995 0932728245 namhy.hai@gmail.com

21 211A230013 Trần Thị Cẩm Tú 23/08/2003 0334536577 tutr72456@gmail.com

22 211A230184 Trần Thái Như Quỳnh 06/09/2003 0843138355 nhuwyn0608@gmail.com

23 211A290010 Nguyễn Thái Quốc 16/11/2003 0367098702 Thaiquoc161103@gmail.com

24 211A300001 Vũ Minh Thư 07/03/2003 0903015403 minhthuvu2003@gmail.com

25 211A300085 Nguyễn Văn Hùng Vũ 09/03/2002 0394522106 ngyevu2@gmail.com

26 211A320047 Lại Cao Ngọc Minh 17/07/2003 0931647061 ngocminh1772003@gmail.com

27 211A320059 Tô Trần Trang My 25/12/2003 0337757907 Trangmy25122003@gmail.com

28 211A320096 Trần Huỳnh Ái Tâm 22/04/2003 0372000248 huynhtam220403@gmail.com

29 211A320135 Cao Thị Nhung 19/01/2003 0389688473 nhungcaogl2003@gmail.com

30 211A320145 Vy Bảo Trâm 10/08/2003 0394644203 tramvy027@gmail.com

31 221A050494 Hồ Thị Ngọc Chanh 11/06/2004 0385855425 ngocchanh11062004@gmail.com

32 221A210247 Nguyễn Thị Thanh Thảo 05/07/2004 0704541136 qingcaooo7@gmail.com

33 221A210413 Phan Ngọc Phú 12/10/2004 0379738790 phanngocphu1504@gmail.com

34 221A300067 Phạm Kiều Trâm 03/10/2004 0373880475 Tramthukieu310@gmail.com

35 221A300265 Trần Thị Xuân Thuỳ 12/05/2004 0397238227 xthuy1376@gmail.com

36 221A300266 Châu Nguyễn Khánh Linh 22/02/2004 0372514152 khanhlinh22022004@gmail.com

37 221A320191 Trương Kiều My 01/09/2004 0868711752 Mydao0109@gmail.com

38 221A370012 Tạ Thi Linh Chi 01/02/2004 0396530204 linhchi01021999@gmail.com

39 221A371202 Hồ thị Mỹ Tiên 07/03/2004 0909656098 canhtien0304@gmail.com

40 241A230205 Nguyễn Hoàng Tuấn 20/11/2003 0932615265 nguyenhoangtuan20112003@gmail.com

41 181A030265 TRẦN NGỌC PHƯƠNG TRINH 25/10/2000 0703660778 trinhtrinh0938@gmail.com

42 221A320070 Hà Nguyễn Ngọc Phương 30/12/2004 0364842004 haphuong30122004@gmail.com

43 211A030576 Phạm Thị Kim Anh 15/12/2003 0792833763 phamthikimanh151203@gmail.com

44 181A010039 Hà Khang Thạch 10/10/2000 0903710327 hakhangthach123@gmail.com

45 211A030434 Trần Thị Thanh Vân 16/10/2003 0785990975 tranthithanhvan.mun1610@gmail.com

46 221A320016 Nguyễn Ngô Quỳnh Như 16/06/2004 0888464122 quynhnhu64122@gmail.com

47 213A030006 Lục Thị Diễm 01/01/1991 0961009991 lucthidiem91@gmail.com

48 211A210149 Nguyễn Lâm Gia Bảo 11/03/2003 0338983967 baonlg210149vhu@gmail.com

(Đã ký)

Quý Bảo

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2024

Người lập bảng

(Đã ký)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)

Địa điểm học: phần mềm Microsoft Teams

Thời gian học: Tối 3-5-7 từ 23/12 - 23/2/2025 Giảng viên: Phan Thị Thanh Hà
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